
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 332 đường Đông Hội, Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

12/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN PHÁT

0108230175

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

2. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ như đồ dùng gia đình và đồ 
dùng nấu bếp bằng gỗ; Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ 
khảm, trạm hoa văn bằng gỗ, ….
- Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện:
+ Chế biến bấc tự nhiên và các sản phẩm từ bấc ép; 
+ Sản xuất các sản phẩm từ bấc tự nhiên hoặc bấc ép, bao gồm 
tấm phủ sàn; 
+ Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, 
chiếu, thùng, hộp và tấm chắn;  
+ Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai và các đồ bằng bấc. 

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI XUÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHAT TRADING AND SERVICE 
PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: XUAN PHAT TSP.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: 
+ Giấy vệ sinh. 
+ Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, 
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh, 
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy. 
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh; 
- Sản xuất giấy viết, giấy in; 
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính; 
- Sản xuất giấy tự copy khác; 
- Sản xuất giấy nến và giấy than; 
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; 
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; 
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; 
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; 
- Sản xuất nhãn hiệu; 
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; 
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy; 
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn; 
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải; 
- Sản xuất vàng mã các loại. 

1709

4. Phá dỡ 4311

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng

4329

6. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

7. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1702

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Bọc quà

8292
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10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

12. Xây dựng công trình công ích 4220

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại;
- Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn kim loại khác;

4662

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế sân khấu biểu diễn; Thiết kế website, logo, banner, 
bảng hiệu quảng cáo…..
- Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng như: 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; thiết bị lắp đặt vệ 
sinh

4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn xà phòng; chất tẩy rửa, chất xịt phòng; 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); 

- Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Bán buôn hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ; 
- Bán buôn quà tặng
- Bán buôn vật tư xây dựng;
- Bán buôn phụ tùng cũ (tháo dỡ xe cũ, bán các phụ tùng, máy 
móc xe cũ có động cơ)

4669

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

22. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

23. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi, giải trí

9329

24. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610
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25. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn máy vẽ, thiết bị phục vụ thiết kế

4659

28. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp: quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ 
kim, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, 
đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ 
hơn các mặt hàng khác,…. 

4719

29. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Tổ chức các buổi trình diễn kịch trực tiếp, các buổi 
hoà nhạc và opera hoặc các tác phẩm khiêu vũ và các tác phẩm 
sân khấu khác

9000

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

31. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng 
như: Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng 
nhựa. 
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic:
+ Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không); 
+ Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như : Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa; 
+ Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt. 
+ Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; 
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác. 

2220

32. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
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33. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ quà tặng; 
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng  chuyên doanh như vật tư xây dựng,….

4773

35. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

36. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

37. Tái chế phế liệu
Chi tiết:
- Tái chế phế liệu kim loại
- Tái chế phế liệu phi kim loại

3830

38. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

40. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 
- Vận tải hàng hoá bằng phương tiện đường bộ khác như xe tải,
…

4933

42. Quảng cáo 7310(Chính)

43. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết:
- Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại: 
+ Chụp ảnh cho mục đích thương mại, xuất bản, thời trang, bất 
động sản hoặc du lịch như Chụp ảnh quảng cáo 
+ Chụp ảnh trên không, 
+ Quay video: đám cưới, hội họp...;

7420

44. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG XUÂN 
SÁNG

Thôn Trung 
Thôn, Xã Đông 
Hội, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 60,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 60,000

011990766

2 ĐẶNG XUÂN 
HOẠT

Thôn Trung 
Thôn, Xã Đông 
Hội, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010680040
29

3 NGUYỄN THU 
HƯỜNG

Thôn Trung 
Thôn, Xã Đông 
Hội, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

350.000 3.500.000.000 35,000

Tổng số 350.000 3.500.000.000 35,000

0011870195
63

45. In ấn 1811

46. Sao chép bản ghi các loại 1820

47. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001187019563
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THU HƯỜNG Nữ

17/07/1987 Kinh Việt Nam

30/03/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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